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STT Họ và tên Giới 

 tính 

Ngày tháng 

năm sinh 

Số CMND Nơi cư trú Giấy 
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nhận 

sức  
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khai số 
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chỉ nghề 
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dự sát 

hạch 

Ghi chú 

Hạng Số Ngày trúng  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

001 An Nguyễn Trường Nam 15/11/2003 Xóm Nội, X. Khánh Lợi, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203002830 

002 Anh Bùi Lê Tú Nữ 04/10/2005 Khu Đồng Mầu, X. Chí Đám, H. Đoan 

Hùng, T. Phú Thọ 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025305012607 

003 Anh Đào Thị Mai Nữ 09/07/2002 Thôn An Bài, X. Đông Động, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034302006594 

004 Anh Khổng Thị Vân Nữ 18/02/2002 Thôn Dầu, X. Tử Du, H. Lập Thạch, T. 

Vĩnh Phúc 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026302006346 

005 Anh Lỹ Hồng Nam 07/08/1999 Thô Nà Chuồng, X. Linh Hồ, H. Vị 

Xuyên, T. Hà Giang 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002099001379 

006 Anh Ngô Thị Lan Nữ 04/09/2004 Thôn Đồng Thanh, X. Tân Bình, TP. 

Thái Bình, T. Thái Bình 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304000215 

007 Anh Nguyễn Lan Nữ 11/07/2001 Thôn Đoàn Kết, X. Hồng Bạch, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034301007357 

008 Anh Nguyễn Thị Kim Nữ 04/08/2005 Thôn Chàng Chợ, X. Dương Liễu, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305017889 

009 Anh Nguyễn Thị Minh Nữ 17/05/2004 Thôn Thụy Hương, X. Phú Cường, H. 

Sóc Sơn, TP. Hà Nội 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304039964 

010 Anh Nguyễn Vân Nữ 27/09/2005 Tdp Số 5, P. Trung Văn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305026832 

011 Anh Trần Thị Ngọc Nữ 05/11/2004 Thôn Đông An, X. Tự Tân, H. Vũ Thư, 

T. Thái Bình 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304008404 

012 Ánh Nguyễn Thị Hồng Nữ 20/05/2001 Khu 8, TT. Hạ Hòa, H. Hạ Hòa, T. Phú 

Thọ 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025301011430 
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013 Ánh Nguyễn Thị Ngọc Nữ 08/10/2004 Thôn Tân Tiến, X. Đồn Đạc, H. Ba Chẽ, 

T. Quảng Ninh 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304002797 

014 Ánh Phạm Ngọc Nữ 04/03/2003 Xóm Lê Đê, X. Hải Tân, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036303013999 

015 Ánh Trần Thị Ngọc Nữ 08/08/2004 Đồng Lễ, P. Đông Hải, TP. Thanh Hóa, 

T. Thanh Hóa 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304002972 

016 Chi Nguyễn Thị Nữ 14/05/1995 Thôn Đồng Văn, X. Đồng Tháp, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038195021126 

017 Chức Nguyễn Văn Nam 06/06/2005 Thôn 5, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205049722 

018 Công Nguyễn Thành Nam 02/02/1999 3/6/17 Tiền Huân, P. Viên Sơn, TX. Sơn 

Tây, TP. Hà Nội 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099009577 

019 Đại Vũ Thanh Nam 05/11/2004 Thôn Thượng Lao, X. Nam Thanh, H. 

Nam Trực, T. Nam Định 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204013061 

020 Đạt Lê Thành Nam 22/07/2003 Thôn 2 Phúc Bồi, X. Thọ Lập, H. Thọ 

Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038203020926 

021 Điệp Trần Văn Nam 06/03/2004 Xóm 9, X. Chất Bình, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037204001974 

022 Dịu Nguyễn Thị Nữ 14/11/2001 Thôn Lạc Thiện, X. Nam Thái, H. Nam 

Trực, T. Nam Định 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036301008889 

023 Dơn Nguyễn Thị Nữ 31/12/2001 Thôn My Đồng, X. Hồng Phong, H. 

Thanh Miện, T. Hải Dương 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030301007367 

024 Dung Đào Ngọc Phương Nữ 07/08/2001 Cẩm Đình, X. Xuân Đình, H. Phúc Thọ, 

TP. Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301024796 

025 Dung Lê Thị Thùy Nữ 14/10/2002 Mạch Lũng, X. Đại Mạch, H. Đông 

Anh, TP. Hà Nội 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302016549 

026 Dung Nguyễn Trịnh Phương Nữ 15/08/2005 Xóm 6, X. Đồng Hướng, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305004573 

027 Dương Đinh Tùng Nam 07/05/2005 Thôn Đoan Vỹ 1, X. Thanh Hải, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205005429 
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028 Giang Nguyễn Thị Hà Nữ 23/01/1999 Cụm 6, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001199025751 

029 Giang Quàng Thị Thùy Nữ 11/11/2004 Bản Mười, X. Bó Mười, H. Thuận 

Châu, T. Sơn La 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014304013923 

030 Hà Hoàng Thị Nữ 22/01/2004 Xóm 9, Tây Xá, X. Hoàng Kim, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304030993 

031 Hà Hoàng Thu Nữ 09/12/2003 Thôn Kiên Thắng, X. Dương Hồng  

Thủy, H. Thái Thụy, T. Thái Bình 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303012759 

032 Hà Nguyễn Thị Thái Nữ 26/02/2001 Xóm 3, Thôn Đốc Tín, X. Đốc Tín, H. 

Mỹ Đức, TP. Hà Nội 

X A1K45202

3 
A1 SH lại TH 001301025640 

033 Hải Ngô Văn Nam 12/07/2003 Đa Hội, X. Hợp Thịnh, H. Hiệp Hòa, T. 

Bắc Giang 

X A1K42202

3 
A1 SH lại (L+H) 024203013012 

034 Hải Nguyễn Đức Nam 10/08/2005 X. Phù Lưu, H. Lộc Hà, T. Hà Tĩnh X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042205001636 

035 Hằng Ngô Thị Thúy Nữ 21/06/2001 Thôn 1 Ngô Khê, X. Bình Nghĩa, H. 

Bình Lục, T. Hà Nam 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035301002665 

036 Hậu Lê Đức Nam 01/05/2002 Tdp Ba Nhất, TT. Tân Thanh, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035202004867 

037 Hiên Đỗ Văn Nam 08/09/2004 Thôn Cát Ngòi, X. Cát Quế, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204008196 

038 Hiến Đinh Minh Nam 18/09/2003 Xóm 7, X. Giao Thiện, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203007579 

039 Hiền Nguyễn Thị Nữ 21/06/1996 Xóm 11, X. Giao Yến, H. Giao Thủy, T. 

Nam Định 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036196011868 

040 Hiền Nguyễn Thị Nữ 27/12/2002 Thôn Vạn Ty, X. Thái Bảo, H. Gia 

Bình, T. Bắc Ninh 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027302007114 

041 Hiền Nguyễn Thị Thanh Nữ 22/06/2005 Tân Thành, X. Trường Sơn, H. Lục 

Nam, T. Bắc Giang 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305000433 

042 Hiệp Nguyễn Đình Nam 20/05/2000 Ch 1104 Tòa Nhà Ct12 Khu Đt Mới 

Văn Phú, P. Phú La, Q. Hà Đông, TP. 

Hà Nội 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200006767 

3/10 



 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) 

043 Hiếu Ngô Quang Nam 05/01/2005 Thôn Trung Hà, X. Thái Hòa, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205026448 

044 Hiếu Nguyễn Anh Nam 03/04/2005 Tổ 17, P. Lãm Hà, Q. Kiến An, TP. Hải 

Phòng 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205002565 

045 Hiếu Nguyễn Duy Nam 07/02/2005 Thôn Chàng Trũng, X. Dương Liễu, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003967 

046 Hiếu Phạm Trung Nam 07/09/2005 Thôn 2, X. Cổ Am, H. Vĩnh Bảo, TP. 

Hải Phòng 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031205007839 

047 Hiệu Nguyễn Phi Huy Nam 04/01/2005 Thôn Đồng, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205004012 

048 Hoàn Trần Quốc Nam 12/11/2004 Thôn Phương Mai, X. Đông Cường, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204002490 

049 Hoàng Cao Văn Nam 07/04/1995 Tân Tú, TT. Tân Phong, H. Quảng 

Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038095009765 

050 Hoàng Đinh Hữu Nam 19/12/1997 Cụm 2, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001097037009 

051 Hoàng Phan Bùi Nam 27/03/2003 X. Hưng Thành, H. Hưng Nguyên, T. 

Nghệ An 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 187985346 

052 Hoàng Trần Việt Nam 04/12/2001 Tổ 1 Khu 6A, P. Cẩm Trung, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022201000692 

053 Hợp Nguyễn Bách Nam 01/10/2004 Thôn 6, X. Yên Hưng, H. ý Yên, T. 

Nam Định 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204013438 

054 Hùng Nguyễn Danh Nam 03/12/2004 Thôn Me Táo, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204034915 

055 Hưng Nguyễn Văn Nam 27/12/2004 Thôn 5, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204057735 

056 Hương Đinh Thu Nữ 01/11/2003 Xóm Cao Bích, X. Gia Lập, H. Gia 

Viễn, T. Ninh Bình 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303004010 

057 Hương Lê Thị Nữ 15/04/1998 TT. Triệu Sơn, H. Triệu Sơn, T. Thanh 

Hóa 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038198008324 

058 Hương Lê Thị Thu Nữ 30/04/2003 Tổ 2, Khu 4B, P. Cẩm Trung, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303000569 
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059 Huy Đoàn Minh Nam 07/10/1998 An Thái, X. Cẩm Lĩnh, H. Ba Vì, TP. 

Hà Nội 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001098003197 

060 Huy Nguyễn Quang Nam 10/12/2000 Thôn An Câu, X. Tống Trân, H. Phù 

Cừ, T. Hưng Yên 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033200006721 

061 Huy Trần Quốc Nam 29/01/2005 Tdp Công Binh, TT. Thanh Lãng, H. 

Bình Xuyên, T. Vĩnh Phúc 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026205004999 

062 Huyền Nguyễn Thanh Nữ 27/12/2003 Thôn Pheo, X. Minh Quang, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303031110 

063 Huyền Phí Thị Ngọc Nữ 26/05/2005 Thôn 1, X. Hương Ngải, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305029893 

064 Khanh Nguyễn Phi Nam 30/12/2001 332B Đê La Thành, P. Phương Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201017862 

065 Khánh Trần Văn Nam 14/03/2005 Thôn Chu Châu, X. Minh Châu, H. Ba 

Vì, TP. Hà Nội 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205031917 

066 Khuê Nguyễn Văn Nam 14/08/2004 Xóm 16, X. Hải Tây, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K39202

3 
A1 SH lại TH 036204017685 

067 Kiên Mạc Văn Nam 23/05/2004 Nà Luông, X. Quảng Lâm, H. Bảo Lâm, 

T. Cao Bằng 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004204004351 

068 Kiên Nguyễn Ngọc Nam 08/09/2005 Thôn Đại Tự, X. Kim Chung, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010606 

069 Kiên Vũ Hữu Nam 19/11/2004 Thôn Sen, X. Hữu Bằng, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204052464 

070 Lan Vũ Thị Hương Nữ 17/01/2002 Ngọ Dương 3, X. An Hòa, H. An 

Dương, TP. Hải Phòng 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031302009509 

071 Lập Ngô Văn Nam 23/07/2005 Thôn Pheo, X. Minh Quang, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205032177 

072 Linh Đỗ Nam 08/01/2003 Thôn Hiệp Thuận 3, X. Hiệp Thuận, H. 

Phúc Thọ, TP. Hà Nội 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203049573 

073 Linh Lê Thị Diệu Nữ 02/09/2004 Khối 12, X. Phù Lỗ, H. Sóc Sơn, TP. Hà 

Nội 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304037902 

074 Linh Lưu Thị Diệu Nữ 30/06/2005 Thôn Bến Hiệp, X. Quỳnh Giao, H. 

Quỳnh Phụ, T. Thái Bình 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305015041 
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075 Linh Ngọ Ngọc Nữ 23/03/2005 Thôn Sơn Trung, X. Hòa Sơn, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024305011110 

076 Linh Nguyễn Phương Nữ 20/08/2005 Thôn 3, X. Lại Yên, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305010123 

077 Lộc Nguyễn Đăng Nam 06/12/1999 Cụm 2, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099030726 

078 Long Nguyễn Văn Nam 02/03/2000 Thôn Ngọc Tỉnh, X. Song Liễu, H. 

Thuận Thành, T. Bắc Ninh 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027200000429 

079 Long Vũ Tuấn Nam 30/08/2005 Thôn Cam Đoài, X. Thụy Liên, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034205010965 

080 Mai Phùng Phương Nữ 08/02/2005 Thôn Pheo, X. Minh Quang, H. Ba Vì, 

TP. Hà Nội 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305030537 

081 Minh Trịnh Hồng Nam 16/06/2004 Thôn Vĩnh Hạ, X. Sơn Công, H. Ứng 

Hòa, TP. Hà Nội 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204057705 

082 Nam Đinh Hoàng Nam 29/07/2005 Xóm 29, X. Giao Thiện, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205005590 

083 Nam Đỗ Hoành Nam 12/12/2004 Thôn Hợp Nhất, X. Dương Liễu, H. 

Hòai Đức, TP. Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204030454 

084 Nam Nguyễn Giang Nam 01/11/2003 X. Toàn Thắng, H. Kim Động, T. Hưng 

Yên 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 033203006327 

085 Nam Nguyễn Hữu Nam 11/10/1999 Cụm 2, X. Đan Phượng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001099032563 

086 Nam Phạm Khánh Nam 19/09/2005 Tdp Số 7, P. Trung Văn, Q. Nam Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205020157 

087 Nam Phạm Ngọc Hoàng Nam 29/08/2005 Thôn Đoan Vỹ 1, X. Thanh Hải, H. 

Thanh Liêm, T. Hà Nam 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035205008064 

088 Nga Bùi Thị Hằng Nữ 18/11/2003 Thôn Phú Khu, X. Văn Lang, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303004268 

089 Nga Lường Thị Nữ 22/08/2003 Bản Thô, X. Chiềng Ban, H. Mai Sơn, 

T. Sơn La 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014303004356 

090 Nga Triệu Thị Nữ 20/10/2003 Thôn Khâu Nhòa, X. Giáp Trung, H. 

Bắc Mê, T. Hà Giang 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002303008623 
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091 Ngát Lò Thị Hương Nữ 16/11/2003 Bản Thống Nhất B, X. Thôm Mòn, H. 

Thuận Châu, T. Sơn La 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 014303001699 

092 Ngôn Đoàn Quân Nam 21/09/2004 Xóm Mai Quyền, X. Hải Phú, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 
X A1K32202

3 
A1 SH lại (L+H) 036204010832 

093 Nhi Lê Thị Yến Nữ 27/11/2004 Tổ 7, Khu Phố 3, P. Phú Trinh, TP. Phan 

Thiết, T. Bình Thuận 

X A1K43202

3 
A1 SH lại TH 060304011248 

094 Nhi Nguyễn Thị Yến Nữ 07/03/2005 Khu 2, TT. Trạm Trôi, H. Hòai Đức, TP. 

Hà Nội 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305018887 

095 Phát Trịnh Bá Nam 21/09/2005 Thôn Bái Xuân, X. Vĩnh Phúc, H. Vĩnh 

Lộc, T. Thanh Hóa 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038205013378 

096 Phong Nguyễn Đỗ Nam 19/11/2004 Mỹ Cụ, X. Quỳnh Hồng, H. Quỳnh Phụ, 

T. Thái Bình 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204017415 

097 Phương Nguyễn Phan Hà Nữ 08/11/1999 Tổ 69 Khu 7, P. Hà Khẩu, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

X A1K45202

3 
A1 SH lại TH 022199001652 

098 Quyên Trần Thị Lệ Nữ 30/11/2004 Thôn Trong, X. Tiên Lục, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304013706 

099 Quỳnh Đỗ Như Nữ 14/11/2002 Tdp Số 7 Hòe Thị, P. Phương Canh, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302017159 

100 Tài Vũ Anh Nam 22/02/2004 16B Ngọc Hà, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204025359 

101 Tân Phạm Thị Nữ 03/07/1983 Thôn Hà Tiến, X. Sơn Ninh, H. Hương 

Sơn, T. Hà Tĩnh 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042183013124 

102 Thái Cấn Minh Nam 22/05/2005 An Sơn, X. Đông Sơn, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205003204 

103 Thái Nguyễn Hồng Nam 02/08/1994 X. Tiên Ngoại, H. Duy Tiên, T. Hà Nam X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 168544443 

104 Thắng Trịnh Văn Nam 21/08/2002 Xóm 2, X. Gia Hưng, H. Gia Viễn, T. 

Ninh Bình 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037202000144 

105 Thanh Võ Thị Hoài Nữ 28/02/2002 Xóm Ngọc Thành, X. Vĩnh Thành, H. 

Yên Thành, T. Nghệ An 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040302007240 
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106 Thành Bùi Đức Nam 12/11/1983 Thôn Hà Tiến, X. Sơn Ninh, H. Hương 

Sơn, T. Hà Tĩnh 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042083008866 

107 Thành Hoàng Nam 07/12/2001 Khu 4, X. Cao Xá, H. Lâm Thao, T. Phú 

Thọ 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025201008684 

108 Thao Nguyễn Thiên Hoàng Nam 30/05/2005 Thôn Gia, X. Dương Liễu, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205017751 

109 Thảo Hà Thị Nữ 11/08/1999 Thôn Diễn Hòa, X. Hợp Thành, H. 

Triệu Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038199014636 

110 Thảo Lương Thị Nữ 20/10/2001 Thôn Xuân Thắng, X. Xuân Cao, H. 

Thường Xuân, T. Thanh Hóa 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038301019639 

111 Thảo Lưu Thị Phương Nữ 03/03/2003 Sơn Quả 3, X. Lương Phong, H. Hiệp 

Hòa, T. Bắc Giang 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303000524 

112 Thảo Nguyễn Phương Nữ 11/08/2002 Tổ 8, TT. Bằng Lũng, H. Chợ Đồn, T. 

Bắc Kạn 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006302002941 

113 Thảo Nguyễn Thị Thu Nữ 03/11/2002 Thôn Đồi 2, X. Đông Phương Yên, H. 

Chương Mỹ, TP. Hà Nội 

X A1K41202

3 
A1 SH lại (L+H) 001302023323 

114 Thảo Trần Thị Phương Nữ 10/07/2005 Tổ Đồng Lập, P. Đồng Hòa, Q. Kiến 

An, TP. Hải Phòng 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031305002176 

115 Thiên Đỗ Công Nam 01/03/2004 Thôn Xuân Thọ, X. Đông Cường, H. 

Đông Hưng, T. Thái Bình 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034204002498 

116 Thịnh Đàm Đức Nam 16/04/2005 Thôn Cao Xá, X. Đức Thượng, H. Hòai 

Đức, TP. Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025205000040 

117 Thơ Nguyễn Thị Anh Nữ 06/05/2005 Hữu Cước, X. Liên Hồng, H. Đan 

Phượng, TP. Hà Nội 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305033750 

118 Thời Đặng Văn Nam 11/05/2005 Xóm Xuân Phong, X. Hải Hòa, H. Hải 

Hậu, T. Nam Định 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036205015245 

119 Thu Nguyễn Thị Minh Nữ 23/09/1996 Tổ 32, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà 

Nội 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026196002717 

120 Thương Bùi Thị Nữ 22/02/2000 X. Đông Hải, H. Quỳnh Phụ, T. Thái 

Bình 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034300006216 

121 Thưởng Lò Thị Nữ 10/12/1998 Bản Củng, TT. Than Uyên, H. Than 

Uyên, T. Lai Châu 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012198005627 
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122 Thúy Nguyễn Thị Nữ 18/09/2003 Thôn Vàng, X. Tiên Lục, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024303010970 

123 Thùy Nguyễn Phương Nữ 22/08/2005 Cụm 13, X. Tân Lập, H. Đan Phượng, 

TP. Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001305004928 

124 Thủy Lê Thu Nữ 11/11/2004 Tổ 3, Khu 6, P. Đại Yên, TP. Hạ Long, 

T. Quảng Ninh 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304003523 

125 Tình Ngô Thanh Nam 20/09/2004 Xóm Vinh Xuân, X. Hưng Đông, TP. 

Vinh, T. Nghệ An 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040204002282 

126 Trang Lâm Thị Thu Nữ 10/07/2004 Thôn Chùa, X. Thái Đào, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024304004187 

127 Trang Lê Thu Nữ 27/02/2003 Tổ 3 Khu 6, P. Đại Yên, TP. Hạ Long, T. 

Quảng Ninh 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022303005395 

128 Trang Nguyễn Thị Huyền Nữ 26/11/2004 Thôn Tử Nê, X. Tân Lãng, H. Lương 

Tài, T. Bắc Ninh 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027304003029 

129 Trang Nguyễn Thị Nữ 19/12/1998 Thôn Liên Sơn, X. Lão Hộ, H. Yên 

Dũng, T. Bắc Giang 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024198015089 

130 Trang Nguyễn Thu Nữ 05/07/2003 Thôn Quý Đức, X. Đông Xuyên, H. 

Tiền Hải, T. Thái Bình 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034303007622 

131 Trang Nông Thị Kiều Nữ 26/06/2002 Tiểu Khu 1, TT. Nà Phặc, H. Ngân Sơn, 

T. Bắc Kạn 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 006302003963 

132 Trang Vũ Thị Quỳnh Nữ 02/05/2005 Thôn Đại Bái, X. Thanh Nghị, H. Thanh 

Liêm, T. Hà Nam 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035305007958 

133 Trang Vũ Thị Thu Nữ 22/05/2005 Nguyệt Lâm 3, X. Vũ Bình, H. Kiến 

Xương, T. Thái Bình 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034305006985 

134 Trang Vũ Thị Thu Nữ 13/07/2005 Thôn Đan Tràng, X. Đức Chính, H. 

Cẩm Giàng, T. Hải Dương 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030305011667 

135 Triệu Trương Quốc Nam 23/12/2004 Thôn 2, X. Vân Phúc, H. Phúc Thọ, TP. 

Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204050995 

136 Trọng Lã Minh Nam 23/03/2004 Khu 3, TT. Thanh Thuỷ, H. Thanh 

Thuỷ, T. Phú Thọ 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025204000602 

137 Trường Phạm Nhật Nam 01/12/2002 Thôn Ba Hạ, X. Hoàng Nam, H. Nghĩa 

Hưng, T. Nam Định 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036202001136 
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138 Trường Phạm Quang Nam 18/11/2003 1B Thống Nhất, X. Yên Phú, H. Hàm 

Yên, T. Tuyên Quang 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008203008113 

139 Trường Phượng Phú Nam 18/08/2002 Xuân Đường, X. Đức Xuân, H. Bắc 

Quang, T. Hà Giang 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 002202010481 

140 Tú Vũ Anh Nam 21/10/2002 16B Ngọc Hà, P. Đội Cấn, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038202000327 

141 Tư Lê Quang Nam 06/05/2001 Thôn Đại Đồng 1, X. Đồng Thắng, H. 

Triệu Sơn, T. Thanh Hóa 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201015982 

142 Tuấn Hà Anh Nam 01/12/2001 Thôn 6, X. Quảng La, TP. Hạ Long, T. 

Quảng Ninh 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022201006769 

143 Tươi Hoàng Thị Nữ 29/08/2005 Xóm 5A, X. Lưu Phương, H. Kim Sơn, 

T. Ninh Bình 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037305005402 

144 Uyên Nguyễn Đào Minh Nữ 16/10/2004 Xóm 9, Thôn 2, X. Thạch Đà, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 

X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304045477 

145 Vi Trần Thị Hà Nữ 22/04/2004 Thôn Thạch Nam, X. Quảng Thạch, H. 

Quảng Xương, T. Thanh Hóa 

X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038304022733 

146 Vũ Phạm Thế Nam 16/11/2004 Thôn 1, X. Chính Lý, H. Lý Nhân, T. 

Hà Nam 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204007215 

147 Vượng Nguyễn Văn Nam 23/05/1998 Tdp Đồng Văn, P. Đồng Văn, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035098010721 

148 Vy Lê Nguyên Nữ 01/10/2004 Tổ 9 Thanh Nam, P. Cẩm Châu, TP. Hội 

An, T. Quảng Nam 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 049304008970 

149 Yến Nguyễn Hải Nữ 13/09/2002 Tdp Nông Trường, TT. Yên Sơn, H. 

Yên Sơn, T. Tuyên Quang 
X A1K48202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008302002371 

150 Yến Nguyễn Thị Nữ 17/11/2004 Xóm 11, Thôn 2, X. Thạch Đà, H. Mê 

Linh, TP. Hà Nội 
X A1K47202

3 
A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304049989 
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